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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index nhen nhóm tín hiệu vượt đỉnh khi kiểm định vùng kháng cự 1284 điểm, nhưng chưa thành công do lực cung
tại đây khá dày và cứng. Lực tăng chủ yếu tập trung tại các nhóm ít ảnh hưởng đến chỉ số như CNTT, Cảng biển, Tài
nguyên cơ bản,…trong khi đó các nhóm vốn hóa lớn như Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng chưa có nhiều biến
động lớn.

Trong giai đoạn thị trường tăng điểm đầu phiên sẽ kéo trạng thái Fomo của cổ phiếu. Nhà đầu tư cần tuân thủ quy tắc
giao dịch. Các vị thế trung hạn chỉ nên nâng tỷ trọng danh mục tại các nhịp tích lũy của cổ phiếu hoặc phiên bứt phá
của vùng tích lũy.

Thị trường trải qua đợt hồi phục từ 1166 điểm tới vùng kháng cự 1284 điểm. Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này
tại 1252 - 1264 điểm.
Hỗ trợ của xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1187 - 1173 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/06/2024
VNINDEX

1,283.52 +0.27%

HNX

244.32 -0.16%

UPCOM

97.00 +0.07%

DOW JONES

38,711.29 +0.36%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Nhịp tăng hưng phấn”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3.52 điểm (+0.28%) lên mức 1283.52 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 23.7 nghìn tỷ đồng, giảm -9.2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +3.21 điểm (+0.25%) lên mức 1300.99
điểm với 16 mã tăng, 11 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Đà tăng hưng phấn kéo điểm số thị trường vượt khỏi hộp kháng cự nhưng cũng nhanh chóng suy yếu sau khi lực bán
chủ động xuất hiện. Dòng tiền lớn được phân bổ dàn trải đều tại nhóm Tài nguyên cơ bản, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính
và Bất động sản, trong đó nhóm tăng điểm chiếm ưu thế hơn. Thống kê cho thấy các nhóm ngành tăng điểm dẫn đầu
gồm Hàng & Dịch vụ công nghiệp (+2.44%), CNTT (+1.83%), Tài nguyên cơ bản (+1.29%), Dầu khí (+0.81%). Một số các
cổ phiếu có diễn biến nổi bật: CMG (+5.22%), POW (+4.09%), HSG (+3.58%), SAB (+3.37%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.28%), HNX-Index (-0.16%), UPCOM-Index (+0.07%), VN30
(+0.25%), HNX30 (-0.14%), VNMID (-0.11%), VNSML (+0.18%), VNDIAMOND (+0.47%), VNFINLEAD (-0.11%), VNCOND
(+0.13%), VNCONS (-0.26%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm FPT (+0.68 điểm), VCB (+0.68 điểm), SAB (+0.63 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm ACB (-0.33 điểm), VPB (-0.19 điểm), BCM (-0.18 điểm).

Khối ngoại bán ròng -134.4 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng bao gồm MWG (-86.32 tỷ), VND
(-78.22 tỷ), VHM (-66.49 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm FPT (+98.51 tỷ), HSG (+64.48 tỷ), NKG (+44.25
tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Lĩnh vực nông nghiệp giải ngân được gần 42% vốn đầu tư công 1
 Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Việc khai thác đất hiếm cần chế biến sâu để phục vụ công nghiệp chip bán dẫn 2
 Đẩy nhanh Dự án điện khí Lô B - Ô Môn, tổng mức đầu tư 12 tỷ USD 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

03/06/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
MSCI cơ cấu danh mục
06/06/2024: ECB họp chính sách tiền tệ
07/06/2024: FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,432.00 -0.03% -0.13% 0.13%
USD/JPY 156.09 -0.75% -0.52% 0.87%
GBP/USD 1.28 0.79% 0.79% 2.40%
EUR/USD 1.09 0.93% 0.93% 1.87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3,477.00 -0.43% -2.74% -3.26%
Gỗ 488.53 -0.61% -7.48% -6.59%
Vàng 2,328.11 -0.96% -1.03% 0.51%
Thép cuộn cán nóng 739.97 -1.47% -2.77% -8.65%
Đồng 4.55 -2.57% -5.80% 2.02%
Bạc 29.57 -3.77% -6.51% 8.75%
Quặng sắt 110.10 -6.31% -6.32% 1.36%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường 18.77 2.51% 1.79% -3.35%
Cà phê 231.31 2.35% 6.00% 0.97%
Cao su 175.00 0.11% 0.46% 8.16%
Lợn hơi 92.68 -1.04% -1.70% -5.79%
Lúa mì 658.25 -2.16% -7.94% 7.38%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 77.22 -1.45% -6.80% -12.15%
Khí tự nhiên 2.62 -5.07% 4.80% 32.32%
Than 139.80 -3.22% -2.44% 3.17%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,405.64 -1.09% -1.97% 1.48%
Dow Jones 38,711.29 0.36% -0.92% 0.54%
FTSE 100 8,232.04 -0.37% -1.03% 2.59%
Nikkei 225 38,837.46 -0.22% -0.16% 4.77%
S&P 500 5,291.34 0.15% -0.25% 4.35%

04/06/2024
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1. Độ rộng thị trường

0% 1% 2% 3% 4%

Viễn thông

Công nghệ Thông tin

Công nghiệp

Dầu khí

Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng

Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng

Dược phẩm và Y tế

Dịch vụ Tiêu dùng

Tài chính

3.86%

1.83%

1.22%

0.74%

0.68%

0.53%

0.21%

0.20%

0.19%

0.17%

-0.08%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

FPT VCB SAB HPG BID TCB POW CTG HVN GAS TMS KDH VRE EIB MBB DGC HAG BCM VPB ACB

0.63 0.63
0.59

0.43
0.38 0.35

0.30
0.24 0.23 0.21

-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.16 -0.16

-0.29

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 04/06

-332 -302

-623

22

-81
-124

-222

228
168

-193

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 04/06

-1,760

62

-1,541

-522

-1,189

-1,644

-2,930

-1,532

-225 -160

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 98,572 709,056

HSG 64,484 2,780,809

NKG 44,022 1,720,300

POW 43,391 3,122,900

HPG 41,747 1,418,230

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUESSVFL -45,889 -2,195,400

FUEVFVND -55,255 -1,711,266

VHM -66,479 -1,672,503

VND -78,015 -4,304,050

MWG -86,270 -1,358,044

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 48,171 2,126,800

FUESSVFL 43,882 2,102,600

FUEVFVND 19,712 611,100

STB 16,829 560,300

CTG 13,209 404,100

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

HCM -19,526 -660,000

HPG -94,052 -3,198,851

TCB -41,506 -873,700

VCB -37,233 -419,701

VNM -79,270 -1,286,300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,283.52 0.28% 1.25% 9.25%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 23,693.47 -9.06% 34.94% 0.10%
HNX 244.32 -0.16% 0.61% 10.65%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,689.71 -7.90% 20.97% -34.97%
Upcom 97.00 0.07% 2.25% 11.29%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,596.48 41.54% 47.15% 115.82%
P/E VNindex (x) 14.40 0.28% 1.69% 3.52%
P/B VNindex (x) 1.78 0.56% 1.71% 3.49%

04/06/2024

NIKKEI 225

38,837.46 -0.22%

DAX

18,405.64 -1.09%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, điểm số của VN-Index “vượt rào” không thành công khi tiếp tục bị chặn tại kháng cự 1284 điểm mặc
cho lực cầu kéo đà tăng của thị trường. Giá trị giao dịch ghi nhận giảm so với phiên trước -9.2% và thấp hơn trung bình 20
phiên là 2.27%. Khối ngoại liên tục gây chú ý khi chưa ngưng bán ròng tuy nhiên giá trị bán đã giảm đáng kể với -131 tỷ
đồng, tập trung chủ yếu ở các quỹ và nhóm vốn hóa vừa. Hiện tại, chỉ số vận động trong vùng hộp 1260 – 1284 điểm.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, sau khi bứt phá không thành công, đường giá quay đầu kiểm định lại đường trung bình trượt
MA10 giờ và xuất hiện lực cầu nhỏ. Động lực tăng của chỉ số sẽ tiếp diễn nếu kiểm định thành công, đồng thời thoát khỏi
vùng hộp 1260 – 1284 điểm với khối lượng mua chủ động quyết liệt. Tuy nhiên hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật như Stoch,
MFI đang vận động suy yếu sau khi chạm vùng quá mua, chỉ báo MACD đã vượt lên khỏi đường Zero.

Xét về xu hướng chung, VN-Index tiếp tục vận động trong vùng hộp 1260 – 1284 điểm. Thị trường sẽ hồi phục tiếp diễn
nếu lực bán tại vùng đỉnh cũ suy yếu và chỉ số kiểm định thành công vùng kháng cự trong phiên tới đi kèm khối lượng
giao dịch tăng tương ứng, chứng minh nhịp hồi phục đáng tin cậy. Do đó, chỉ số cần thêm thời gian để củng cố niềm tin
giao dịch. Hiện tại, khối ngoại tạm thời giảm đà bán ròng còn -131 tỷ đồng. Mốc hỗ trợ cho nhịp hồi phục này là vùng
1252 – 1264 điểm. Nếu đánh mất mốc hỗ trợ này, tín hiệu rủi ro sẽ xuất hiện rõ ràng, đánh dấu nhịp hồi phục này sẽ kết
thúc. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của nhịp điều chỉnh này ở vùng 1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (31/05/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW 4.09%
SAB 3.37%
FPT 1.61%
BVH 1.10%
HPG 1.03%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EVG 25.13%
TMT 21.26%
CCL 21.15%
VIP 20.15%
PAC 16.45%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HSG 3.58%
SAM 3.21%
VTP 2.89%
NKG 2.62%
EVF 2.52%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PAC 73.55%
VOS 69.70%
CMG 64.86%
EVG 51.85%
CCL 51.80%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH -1.32%
ACB -1.21%
NVL -1.00%
VRE -0.90%
PDR -0.77%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FDC -6.16%
TNC -5.78%
LEC -5.67%
TCR -5.14%
NVT -4.77%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW 15.70%
MWG 6.33%
MSN 5.44%
SAB 4.96%
KDH 4.75%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TNC -14.20%
FDC -11.04%
TCR -9.77%
SVI -7.21%
CLW -6.82%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 17.50%
AGR 10.26%
LPB 10.02%
APH 8.12%
ANV 8.10%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CLW -24.65%
TNC -15.55%
QCG -15.41%
VNS -14.73%
TCT -12.40%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 32.37%
POW 32.08%
FPT 27.61%
PLX 25.05%
GVR 24.91%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 88.22%
APH 41.25%
PSH 38.92%
DBC 38.08%
AGG 34.85%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BID -2.66%
VIC -2.11%
VCB -1.66%
BVH -1.19%
VHM -1.01%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG -4.00%
PSH -3.33%
MSH -2.12%
HPX -1.99%
EIB -1.52%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM -5.06%
VCB -1.99%
BID -1.55%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX -4.29%
PSH -3.47%
SBT -2.45%
ITA -1.93%
SJS -1.83%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -6.74%
SJS -6.27%
STG -3.09%
DBD -2.61%
SSB -2.26%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BMC 6.85%
CKG 6.83%
TMT 6.81%
ITC 6.60%
ICT 6.07%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Sự cố đường ống đẩy giá khí đốt của châu Âu lên mức cao nhất trong năm nay
 Nvidia phá kỷ lục – cơn sốt AI vẫn còn rất nóng
 Bị siết giao dịch, Nga ngày càng khó nhập khẩu hàng hóa

https://vietstock.vn/2024/06/linh-vuc-nong-nghiep-giai-ngan-duoc-gan-42-von-dau-tu-cong-768-1195469.htm
https://vietstock.vn/2024/06/bo-truong-dang-quoc-khanh-viec-khai-thac-dat-hiem-can-chebien-sau-de-phuc-vu-cong-nghiep-chip-ban-dan-768-1195483.htm
https://vietnambiz.vn/day-nhanh-du-an-dien-khi-lo-b-o-mon-tong-muc-dau-tu-12-ty-usd-202463202013157.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240531.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/su-co-duong-ong-day-gia-khi-dot-cua-chau-au-len-muc-cao-nhat-trong-nam-nay-post346540.html
https://vietstock.vn/2024/06/nvidia-pha-ky-luc-8211-con-sot-ai-van-con-rat-nong-775-1195465.htm
https://vneconomy.vn/bi-siet-giao-dich-nga-ngay-cang-kho-nhap-khau-hang-hoa.htm

